
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG  
HỌC KÌ I - Năm học 2023- 2024 (Áp dụng Tuần 1, từ ngày 05/09/2023)  

  

THỨ TIẾT 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 

GVCN Nguyên Hằng MCẩm Hường Tâm Phương Hoanh Trinh 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

Chào cờ 

 Sinh:      Trinh 

Anh:     Nguyên 

Văn :     Thuyên 

Văn:     Thuyên 

Chào cờ 

Văn:  Thuyên 

Văn:  Thuyên 

Hóa:  Phương 

Anh:  Nguyên 

 

Chào cờ 

Sinh:   Tâm 

Nhạc:    Hường 

GDCD: Hoanh 

Địa:       Tự 

Chào cờ 

Nhạc:   Hường 

Địa:     Tự  

Anh:    Nguyệt 

Anh:    Nguyệt 

Chào cờ 

GDCD:  Hoanh 

Sinh:      Tâm 

Toán:    Hồng 

Toán:    Hồng 

Chào cờ 

Toán:    Hồng 

Toán:    Hồng 

Anh:    Nguyên 

CD:     Hoanh 

Chào cờ 

Văn :   Thúy 

Văn:    Thúy 

Sinh:   Trinh  

Hóa:    Phương 

Chào cờ 

Địa:       Tự 

GDCD: Hoanh 

Văn:     Thúy  

Văn:     Thúy 

 

 

3 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Anh:    Nguyên 

Anh:     Nguyên 

GDCD : Vân 

Toán:      Mỹ 

Toán:      Mỹ 

Toán:     Mỹ 

Toán:     Mỹ 

MT:       Hằng 

Địa:  Tự 

GDCD:  Vân 

Văn:    Thuyên 

Văn:    Thuyên 

Lý:       Hàng 

Toán:    Cẩm 

Toán:    Cẩm 

Hóa:    Phương 

GDCD: Hoanh    

Toán: Cẩm 

Văn:   Thuyên 

Văn:   Thuyên 

Sử:        Hoanh 

MT:      Hằng 

Anh:    Nguyên 

Hoá:     Phương 

CN:      Hàng 

MT:    Hằng 

Địa:  Tự 

Sử:  Hoanh 

Anh:    Nguyên 

Anh:    Nguyên 

Lý:  Hàng  

Sinh:  Trinh  

Địa: Tự 

Anh:     Nguyệt 

Anh:     Nguyệt 

Sinh: Trinh  

Hóa:  Phương 

Toán : Mỹ 

Lý :   Hàng 

Địa:  Tự  

 

 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

Văn :    Thuyên 

Văn:     Thuyên 

Lý:       Hàng 

Nhạc:    Hường 

Hóa:     Phương  

Nhạc:   Hường 

Toán:  Chi 

Toán:   Chi 

Lý:          Hàng  

Sinh:   Trinh  

 

Anh:  Nguyệt 

Anh:  Nguyệt 

Địa:  Tự 

Văn:  Thuyên 

Văn:  Thuyên 

  

Toán:    Cẩm 

Toán:    Cẩm 

CN:      Trinh 

Địa:       Tự 

Lý:      Hàng  

Lý:       Hàng 

Hóa:     Phương 

Nhạc:    Hường  

Văn:    Thúy 

Văn:     Thúy  

Văn:     Thúy  

Văn:     Thúy  

Hóa:     Phương 

HĐTN:     Phương 

Nhạc:    Hường 

Hoá:     Phương  

Địa:       Tự  

Anh:    Nguyệt 

Toán:    Cẩm 

Toán :    Cẩm 

Toán :Mỹ 

Lý:  Hàng  

Văn:  Thúy  

Sinh:   Trinh  

Anh : Nguyệt  

5 HỌP – SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 

 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

Toán:     Mỹ 

Toán:    Mỹ  

Sử:        Ràng 

CN:      Tâm 

Địa:       Tự 

Anh:   Nguyên 

Anh:   Nguyên 

Văn:   Thuyên 

Văn:    Thuyên  

Sử:       Ràng  

Sử:       Ràng 

Lý:       Hàng  

Toán:   Cẩm 

Toán:   Cẩm  

Anh:    Nguyệt 

Văn:    Thuyên  

Văn:    Thuyên 

Anh:    Nguyệt 

Sử:        Ràng 

Toán:    Cẩm 

Toán:     Hồng 

Toán:     Hồng 

Địa:       Tự  

Văn:      Thúy 

Văn:      Thúy 

Văn:    Thúy  

Văn:    Thúy  

Lý:      Hàng 

Toán:   Hồng 

Toán:   Hồng  

Toán: Cẩm 

Toán : Cẩm 

Văn: Thúy 

Lý: Hàng 

CN: Tâm 

Anh : Nguyệt 

Anh : Nguyệt 

CN: Tâm 

Toán:   Mỹ 

Toán:   Mỹ 

 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

MT:        Hằng  

Sinh:      Trinh 

Sử:         Ràng 

HĐTN: Nguyên 

SHL:    Nguyên 

Sử:         Ràng 

CN:       Tâm  

Sinh :    Trinh 

HĐTN:  Hằng 

SHL:      Hằng 

CN:      Trinh 

Hóa:    Phương 

MT:       Hằng  

HĐTN: MCẩm 

SHL: MCẩm 

Sinh:    Tâm 

MT:      Hằng 

Lý:       Hàng 

HĐTN: Hường 

SHL:     Hường 

Sử:       Hoanh  

Anh:    Nguyên 

Anh:    Nguyên 

  HĐTN: Tâm 

SHL:    Tâm 

CN:      Hàng 

Sử:        Hoanh 

Sinh:    TÂM  

Hoá: Phương 

SHL:   Phương 

Văn:    Thúy 

Văn:    Thúy 

GDCD:  Hoanh 

Sử:      Ràng 

SHL:  Hoanh 

Hóa:   Phương 

Sử:      Ràng 

Văn:    Thúy 

Văn:     Thúy 

SHL:    Trinh 

 



 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU 
HỌC KÌ I - Năm học 2023- 2024 (Áp dụng Tuần 1, từ ngày 05/09/2023) 

 
THỨ TIẾT 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 

GVCN Nguyên Hằng MCẩm Hường Tâm Phương Hoanh Trinh 

2 

1 

2 

3 

4 

TD: Hào 

TD: Hào 

GDĐP 

x 

 

GDĐP 

TD: Hào 

TD: Hào 

TD: M. Cẩm 

TD:M. Cẩm 

GDĐP 

 

GDĐP 

TD:M. Cẩm 

TD: M.Cẩm 

Toán: Mỹ 

Toán: Mỹ 

Anh: Nguyên 

Anh: Nguyên 

Anh: Nguyên 

Anh: Nguyên 

Toán: Câmt 

Toán: Cẩm 

Toán: Cẩm 

Toán: Cẩm 

Anh: Nguyệt 

Anh: Nguyệt 

Anh: Nguyệt 

Anh: Nguyệt 

Toán: Mỹ 

Toán:Mỹ 

 

 

3 

 

1 

2 

3 

4 

  Đội: Hào 

Tin: Hồng 

X 

x 

Tin: Hồng 

Đội: Hào 

X 

x 

TD: MCẩm 

TD: MCẩm  

X 

x 

X 

x 

TD: MCẩm  

TD: MCẩm  

X 

x 

Đội: Hào 

Tin: Hồng  

X 

x 

Tin: Hồng  

Đội: Hào  

 

 

 

4 

1 

2 

3 

4 

X 

x  

Đội: Hào 

Tin: Cẩm 

 

X 

x  

Tin: Cẩm 

 Đội: Hào 

  

   

 

GDĐP 

Tin: Hồng 

Đội: Hào 

 

Tin: Hồng  

Đội: Hào 

GDĐP 

TD: MCẩm 

TD: MCẩm 

MT: Hằng 

MT: Hằng 

TD: MCẩm 

TD: MCẩm 

5 

1 

2 

3 

4 

        

 

6 

 

1 

2 

3 

4 

5 

    Toán: Mỹ 

Toán: Mỹ 

Văn:  

Văn:  

Văn:  

Văn:  

Toán: Cẩm 

Toán: Cẩm 

 

 

 Toán :Cẩm 

Anh: Nguyệt 

Văn: Thúy 

Văn: Thúy 

Văn: Thúy 

Văn: Thúy 

Anh: Nguyệt 

Toán: Mỹ 

 

7 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GC: GDĐP 6 Từ tuần 1 đến tuần 4 Cô Vân, từ tuần 5 đến tuần 8 cô Tự, tuần 9 kiểm tra.Từ tuần 10 đến tuần 13 cô Trinh, từ tuần 14 

đến tuần 17 cô Hằng. 

- GDĐP 7 từ tuần 1 đến tuần  4 cô Ràng, từ tuần 5 đến tuần 9 cô Hường, tuần 10 kiểm tra. Từ tuần 11 đến tuần 16 cô Hường. 

- GDĐP 8 từ tuần 1 đến tuần 10 cô Hoanh, từ tuần 10 kiểm tra, từ tuần 11 đến tuần 15 cô Hằng, từ tuần 16 đến tuần 18 cô 

Hường. 
 


